
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HUỲNH TRẦN
HƠN 7 NĂM PHÂN PHỐI ĐÈN PHILIPS CHÍNH HÃNG

662/45 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP. HCM

Hotline/Zalo/Viber: 0938009005 - Di động: 0938318683

Email: cskh@hutraco.vn

Website: www.denphilips.vn - deledphilips.com - bongdenphilips.net

BẢNG GIÁ BỘ ĐÈN PHILIPS
Tháng 02/2020

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Huỳnh Trần gửi Danh mục sản phẩm bóng đèn Philips như sau:

STT Hình ảnh MÃ HÀNG THÔNG SỐ ĐVT
LED LED

CHÍNH 

1 H4 LED 11342 6000K + 160% Bộ

2 H11 LED 11362 6000K + 200% Bộ

3 H4 LED 12953 6000K + 200% Bộ

4 H7 LED 12985 6000K + 200% Bộ

5 HB3/4 LED 11005 6000K + 200% Bộ

6 HIR2 LED 11012 6000K + 200% Bộ

7 LED H11 11362 6000K Bộ

8 LED H4 11342 6000K Bộ

9 LED H7 11972 6000K Bộ

10 LED HB3/4 11005 6000K Bộ

11 H11 LED 12794 6500K (gầm ) ( mầu trắng) Bộ

PHỤ (TÍN HIỆU)

12 Fest T10 LED 11860 12V 6000K Cái

13 LED LIGHT 12957 12V 6000K Bộ

14 P21 LED 11498 12V - Đỏ Bộ

15 P21/5 LED 11499 12V - Đỏ Bộ

16 P21 LED 11498 12V 6000K- Trắng Bộ

17 P21/5 LED 11499 12V 6000K- Trắng Bộ

18 P21 LED 11498 12V - Vàng Bộ

19 T10 LED 12944 12V 6000K Cái

20 T10 LED 11961 12V 6000K Bộ

21 T16 LED  12789 12V 6000K - Trắng Cái

22 T16 LED 11067 12V 6000K Cái

23 W21 LED 11065 12V - Đỏ Bộ

24 W21/5 LED 11066 12V - Đỏ Bộ

25 W21 LED  11065 12V 6000K - Trắng Bộ

26 W21/5 LED 11066 12V 6000K - Trắng Bộ

27 W21 LED 11065 12V - Vàng Bộ

28 CEA 12956 (Canbus) 12V Bộ
XENON XENON

STANDARD

1 D1S 85415 C1 85V 35W 4200K Cái

2 D2S 85122 C1 85V 35W 4200K Cái

3 D2R 85126 C1 85V 35W 4200K Cái

4 D3S 42403 C1 42V 35W 4200K Cái

5 D4S 42402 C1 42V 35W 4200K Cái

6 D4R 42406 C1 42V 35W 4200K Cái

X-TREMEVISION PLUS

7 D1S 85415 + 150% 85V 35W 4800K Cái

8 D2S 85122 +150% 85V 35W 4800K Cái

9 D3S 42403 +150% 42V 35W 4800K Cái

10 D4S 42402 +150% 42V 35W 4800K Cái

ULTIMATE WHITE LED

11 D1S 85415 85V 35W 5000K Bộ

12 D2S 85122 85V 35W 5000K Bộ

13 D3S 42403 42V 35W 5000K Bộ

PURE WHITE
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14 D1S 85415 85V 35W 6000K Bộ

15 D2S 85122 85V 35W 6000K Bộ

16 D3S 42403 42V 35W 6000K Bộ

17 D4S 42402 42V 35W 6000K Bộ

18 D1 85988 Ballast      (D1S/D1R; D2S/D2R) 85V 35W Bộ
Halogen HALOGEN

X-TREMEVISION 

1 H1 12258 + 100% 12V 55W 3500K Bộ

2 H11 12362 + 100% 12V 55W 3500K Bộ

3 H4 12342 + 100% 12V 60/55W 3500K Bộ

4 H7 12972 + 100% 12V 55W 3500K Bộ

5 HB3 9005 + 100% 12V 65W 3500K Bộ

6 HB4 9006 + 100% 12V 60W 3500K Bộ

X-TREMEVISION PLUS

7 H1 12258 + 130% 12V 55W 3700K Bộ

8 H4 12342 + 130% 12V 60/55W 3700K Bộ

9 H7 12972 + 130% 12V 55W 3700K Bộ

DIAMON VISION 5000K

10 H1 12258 DV 12V 55W 5000K Bộ

11 H11 12362 DV 12V 55W 5000K Bộ

12 H4 12342 DV 12V 60/55W 5000K Bộ

13 H7 12972 DV 12V 55W 5000K Bộ

14 H8 12360 DV 12V 55W 5000K Bộ

15 HB3 9005 DV 12V 55W 5000K Bộ

16 HB4 9006 DV 12V 55W 5000K Bộ

CRYSTAL VISION 4300K

17 H1 12258 CVB1 12V 55W 4300K Bộ

18 H11/WBT10 12362 CV 12V 55W 4300K Bộ

19 H4 12342 CV(H4&WBT10) 12V 55W 4300K Bộ

20 H7&WBT10 12972 CV 12V 55W 4300K Bộ

21 H7 12972 CVB1 12V 55W 4300K Cái

22 HB3 9005 CV 12V 55W 4300K Bộ

23 HB4 9006 CV 12V 55W 4300K Bộ

24 HS1 12636 CTV 12V 35/35W Cái

WEATHER VISION 2900K

25 H1 12258 WVS2 12V 55W 2900K Bộ

26 H7 12972 WVS2 12V 55W 2900K Bộ

HALOGEN STD

12V

1 H1 12258 PR 12V 55W Cái

2 H10W 12024 CP 12V 10W Cái

3 H11 12362 C1 12V 55W Cái

4 H27W/1 12059 C1 12V 27W Cái

5 H27W/2 12060C1 12V 27W Cái

6 H3 12336 PRC1 12V 55W Cái

7 H3 12455 RAC1 12V 100W Cái

8 H4 12342 PRC1 12V 60/55W Cái

9 H4 12569 RAC1 12V 100W Cái

10 H4 12342 CTV 12V 60/55W Cái

11 H7 12972 PRC1 12V 55W Cái

12 H9 12361 C1 12V 65W Cái

13 HB1 9004 PR 12V 65/45W Cái

14 HB3 9005 PRC1 12V 65W Cái

15 HB4 9006 PRC1 12V 65W Cái

16 HIR2 9012 C1 12V 55W Cái

24V

17 H1 13258 C1 24V 70W Cái

18 H3 13628 RAC1 24V 100W Cái

19 H3 13336 C1 24V 70W Cái

20 H4 13342 B1 24V 75/70W Cái

21 H4 13342 C1 24V 75/70W Cái



22 H4 24569 RAC1 24V 100W Cái

23 H7 13972 C1 24V 70W Cái

24 H7 13972 B1 24V 70W Cái

1 Fest T10 12866 B2 12V 10W Bộ

2 Fest T10 12866 C1 12V 10W Cái

3 P21/4W 12594 CP 12V 21W Cái

4 P21/5W 12499 CP 12V 21W - 2 Tim Cái

5 P21/5W 13499 CP 24V 21W - 2 Tim Cái

6 P21W 12498 CP 12V 21W - 1 Tim Cái

7 P21W 13498 CP 24V 21W - 1 Tim Cái

8 PY21W 12496 CP 12V 21W - 1 Tim Cái

9 R10W 12814 CP 12V 10W Cái

10 R10W 13814 CP 24V 10W Cái

11 R5W 12821 12V 5W Cái

12 R5W 13822 24V 5W Cái

13 T10 13866 FEST T10.5x43 24V 10w Cái

14 T4W 12929 CP 12V 4W Cái

15 T4W 13929 CP 24V 4W Cái

16 W21/5W 12066 CP 12V 21/5W Cái

17 W16W 12067 CP 12V 16W Cái

18 W21W 12065 CP 12V 21W Cái

19 W5W 12961 CP 12V 5W Cái

20 W5W 13961 CP 24V 5W Cái

21 WY5W 12396 NACP 12V 5W Cái

22 WY21W 12071 CP 12V 21W Cái
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